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	 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT  

	 QUÝ I - NĂM 2010  

	

	I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN    

	(Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) 

	
	
	
	
	
	( ĐVT : Đồng ) 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	STT 
	NỘI DUNG 
	SỐ DƯ ĐẦU KỲ 
	SỐ DƯ CUỐI KỲ 

	
	
	01.01.2010 
	31.03.2010 

	I 
	 Tài sản ngắn hạn  
	 29.687.594.243 
	 30.155.883.883 

	1 
	 Tiền và các khoản tương đương tiền         
	   2.341.390.243 
	   5.439.089.570 

	2 
	 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn  
	   6.819.390.000 
	                      - 

	3 
	 Các khoản phải thu ngắn hạn       
	   3.459.343.213 
	   9.674.327.464 

	4 
	 Hàng tồn kho  
	 16.494.598.566 
	 14.007.301.993 

	5 
	 Tài sản ngắn hạn khác        
	     572.872.221 
	   1.035.164.856 

	II 
	 Tài sản dài hạn      
	 13.766.486.650 
	 13.483.206.384 

	1 
	 Các khoản phải thu dài hạn      
	
	

	2 
	 Tài sản cố định  
	 13.739.486.650 
	 13.456.206.384 

	
	   - Tài sản cố định hữu hình  
	 12.062.853.260 
	 12.757.005.768 

	
	   - Tài sản cố định vô hình  
	
	

	
	   - Tài sản cố định thuê tài chính       
	
	

	
	   - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang  
	   1.676.633.390 
	     699.200.616 

	3 
	 Bất động sản đầu tư        
	
	

	4 
	 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn  
	       27.000.000 
	       27.000.000 

	5 
	 Tài sản dài hạn khác         
	                      - 
	                       - 

	III 
	 Tổng cộng tài sản  
	 43.454.080.893 
	 43.639.090.267 

	IV 
	 Nợ phải trả  
	 18.271.991.258 
	 15.268.932.055 

	1 
	 Nợ ngắn hạn  
	 18.229.325.667 
	 15.247.077.464 

	2 
	 Nợ dài hạn  
	       42.665.591 
	       21.854.591 

	V 
	 Vốn chủ sở hữu  
	 25.182.089.635 
	 28.370.158.212 

	1 
	 Vốn chủ sở hữu  
	 24.732.206.616 
	 27.927.075.193 

	
	 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu  
	 16.291.200.000 
	 16.291.200.000 

	
	 - Thặng dư vốn cổ phần  
	
	

	
	 - Vốn khác của chủ sở hữu  
	
	

	
	 - Cổ phiếu quỹ  
	
	

	
	 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản   
	
	

	
	 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái          
	      (88.997.698) 
	

	
	 - Các quỹ  
	   8.280.651.540 
	   8.280.651.540 

	
	 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  
	     249.352.774 
	   3.355.223.653 

	
	 - Nguồn vốn đầu tư XDCB  
	
	

	2 
	 Nguồn kinh phí và quỹ khác  
	     449.883.019 
	     443.083.019 

	
	 - Quỹ khen thưởng phúc lợi  
	     449.883.019 
	     443.083.019 

	
	 - Nguồn kinh phí  
	
	

	
	 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ  
	
	

	VI 
	 Tổng cộng nguồn vốn  
	 43.454.080.893 
	 43.639.090.267 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  

	(Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ) 

	

	STT 
	CHỈ TIÊU 
	QUÝ I - 2010 
	GHI CHÚ 

	1 
	 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  
	  33.135.413.337 
	  

	2 
	 Các khoản giảm trừ doanh thu  
	                       - 
	

	3 
	 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ  
	  33.135.413.337 
	

	4 
	 Giá vốn hàng bán  
	  28.011.256.326 
	

	5 
	 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ  
	   5.124.157.011 
	  

	6 
	 Doanh thu hoạt động tài chính  
	      494.954.305 
	

	7 
	 Chi phí tài chính  
	      331.653.686 
	

	8 
	 Chi phí bán hàng  
	      977.463.476 
	

	9 
	 Chi phí quản lý doanh nghiệp  
	   1.212.815.415 
	

	10 
	 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh       
	   3.097.178.739 
	  

	11 
	 Thu nhập khác  
	        22.754.032 
	

	12 
	 Chi phí khác  
	          6.561.892 
	

	13 
	 Lợi nhuận khác  
	        16.192.140 
	

	14 
	 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  
	    3.113.370.879 
	  

	15 
	 Thuế thu nhập doanh nghiệp  
	      190.999.208 
	

	16 
	 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp  
	    2.922.371.671 
	  

	17 
	 Lãi cơ bản trên cổ phiếu      
	
	

	18 
	 Cổ tức đã chi trên mỗi cổ phiếu  
	                2.000 
	 27.4.2010 chi đợt 2/2009  
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